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I - QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ, khám đổi nghề 
vì sức khoẻ của các công dân Việt Nam vào học ở các trường Đại học, Trung học Chuyên nghiệp 
trường Dạy nghề và vào làm việc ở các tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà nước, của tư nhân, các 
tổ chức liên kết liên doanh với nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Đối với các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm thì tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn sơ tuyển. Việc khám tuyển chính thức sẽ dựa vào tiêu chủân 
khám tuyển của từng nghề, công việc đó. 

3. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên không bị các bệnh cấp tính là đối tượng của tiêu chuẩn này. 

4. Tiêu chuẩn quy định có 5 loại sức khoẻ: 

-Loại I    : Rất khoẻ 

-Loại II   : Khoẻ  

-Loại III  : Trung bình  

-Loại IV  : Yếu  

-Loại V   : Rất yếu  

II- TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHỎE 

1. Thể lực: 

1.1. Học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề: 

Loại 
sức 
khỏe 

NAM NỮ 

Chiều cao 
(cm) 

Cân nặng 
(kg) 

Vòng ngực 
(cm) 

Chiều cao 
(cm) 

Cân nặng 
(kg) 

Vòng ngực 
(cm) 

1 160 trở lên 48 trở lên 80 trở lên 152 trở lên 44 trở lên 75 trở lên 

2 156-159 46-47 77-79 149-151 42-43 73-74 

3 152-155 42-45 74-76 145-148 40-41 71-72 

4 149-151 39-41 71-73 142-144 37-39 69-70 

5 Dưới 149 Dưới 39 Dưới 71 Dưới 142 Dưới 37 Dưới 69 

 

Phụ lục 1- MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý KHI KHÁM LÂM SÀNG 

1. Quy tròn số liệu: 

Khi các số đo về chỉ tiêu thể lực từ 0,5 trở lên thì tính đúng là một đơn vị.Từ dưới 0,5 trở xuống thì bỏ 
phần số lẻ. 

 Ví dụ: chiều cao:  165,50cm  thì ghi 166cm 

159,49cm  thì ghi 159cm 

  Cân nặng :  44,5kg   thì ghi  45kg 

48,47cm  thì ghi 48cm 

  Vòng ngực: 77,5cm   thì ghi 78cm  

80,48cm  thì ghi 80cm 



2. Vòng ngực trung bình: 

Có thể tính theo 1 trong 2 cách sau đây: 

- Đo vòng ngực ở thì thở vào gắng sức và thở ra gắng sức, sau đó cộng lại rồi chia cho 2. 

- Lấy chiều cao đứng của đối tượng chia cho 2. 
 
Phụ lục 6: Chỉ số BMI (Body Mass Index) của tổ chức Y tế Thế giới 

BMI = 
Trọng lượng cơ thể (kg) 

(Chiều cao đứng (m))2 

 


